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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN PHÚ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số: 90/2022/HSST 

Ngày       : 27/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Lê Ngọc Thanh; 

     2/ Bà Trần Quang Cảnh; 

Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Tường Vi là Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Diệu Hiền là Kiểm sát viên; 

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2022 tại Tr  s  Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số 97/2021/HSST ngày 

02 tháng 7 năm 2021 theo Quy t  ịnh  ưa v  án ra xét xử số 126/2022/QĐXXST-HS 

ngà  16 tháng 4 năm 2022  ối với bị cáo: 

Họ và tên: TÔ MINH P; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 19/4/1995 tại tỉnh Tiền 

Giang; Nơi  ăng  ý h   hẩu thường tr : Ấp K, xã H, hu ện C, tỉnh Tiền Giang; Chỗ  : 

Không nơi cư tr  nhất  ịnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình    học vấn: Không bi t chữ; Nghề nghiệp: Chạ  xe ôm; Con ông Châu Văn B ( ã 

ch t) và bà Tô Thị H, sinh năm 1975; Nhân thân: Ngày 23/7/2015 bị Tòa án nhân dân 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 tháng tù về t i “Tr m cắp tài sản” (chấp 

hành xong hình phạt ngà  22/9/2015), ngày 03/02/2017 bị Ủ  ban nhân dân phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân áp d ng Qu  t  ịnh  ưa người nghiện ma t   và cơ 

s  xã h i N  ể quản lý cắt cơn, giải   c, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ t c áp 

d ng biện pháp xử lý hành chính  ưa vào cơ s  cai nghiện bắt bu c; Tiền án: không, 

Tiền sự: Ngày 24/4/2019 bị Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

ra Qu  t  ịnh số 242/2019/QĐ-TA áp d ng biện pháp xử lý hành chính  ưa vào cơ s  

cai nghiện bắt bu c thời hạn 21 tháng; Tạm giữ, tạm giam từ ngà  07/01/2021; 

(bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

Bị hại: Em Ngu ễn Huỳnh Khánh Đ, sinh năm 2002 ng  tại 152/2D B, phường 

P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; 

(vắng mặt tại phiên tòa) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 ngà  05/01/2021, Tô Minh P  iều khiển xe gắn máy hiệu 

Yamaha Sirius, biển số 64K9-2727  i qua nhiều tuy n  ường tìm tài sản sơ h   ể 

chi m  oạt. Khi lưu thông hướng từ hẻm 152 B ra  ường B thì P phát hiện thấy em 

Nguyễn Huỳnh Khánh Đ  ang ngồi trên xe gắn máy, dừng ngược chiều  ường. Em Đ 

 ang sử d ng  iện thoại di   ng hiệu Iphone 7 Plus, màu  en, có ốp lưng màu xanh 

nên P nả  sinh ý  ịnh cướp giật  iện thoại.  Khi   n trước nhà số 152/2D B, phường P, 

quận T, P  iều khiển xe gắn máy chạy từ phía sau lên, ép sát vào bên phải em Đ, rồi 

dùng tay trái giật  ược chi c  iện thoại của em Đ và tăng ga bỏ chạ . Em Đ chạy b  

 uổi theo P và tri hô.  Khi P chạ    n trước nhà số 31/71/5  ường B, Khu phố M, 

phường B, quận B thì bị anh Huỳnh Đức T1  dùng chân  ạp tr ng người làm P té ngã 

xe. P bỏ xe gắn máy, chạy b  và ném chi c  iện thoại vừa giật  ược tại trước số 31/65 

 ường B, phường B, quận B, rồi ti p t c bỏ chạy b    n trước số 247 M, phường B, 

quận B thì bị người dân bắt giữ giao cho Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.  

Tại Cơ quan  iều tra, Tô Minh P khai nhận toàn b  hành vi cướp giật  iện thoại 

như trên. 

Tại Bản k t luận  ịnh giá tài sản số: 792/KL-HĐĐGTS ngà  04/05/2021 của H i 

 ồng  ịnh giá tài sản trong tố t ng hình sự - Ủy ban nhân dân quận Tân Ph ,  iện thoại 

di   ng hiệu Iphone 7 Plus có giá trị là 4.500.000  ồng. 

* Vật chứng thu giữ: 

- M t (01)  iện thoại di   ng hiệu Iphone 7 Plus, màu  en, có ốp lưng màu xanh, 

bị bể màn hình, bị hư,  ã trao trả cho em Nguyễn Huỳnh Khánh Đ. 

- M t (01)  iện thoại di   ng hiệu Nokia, màu xanh, số imei: 359588050179671. 

Đâ  là chi c  iện thoại di   ng cá nhân của bị can P. 

- M t (01) áo sơ mi, dài ta , sọc ca rô, màu xanh nhạt; m t (01) quần Jean dài, 

màu xanh; m t (01) nón bảo hiểm màu  ỏ. Đâ  là b  quần áo và nón bảo hiểm của bị 

cáo P sử d ng  hi  i thực hiện hành vi phạm t i; 

- M t (01) xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius, biển số: 64K9-2727, số máy: 

5C63242784, số  hung: RLCS5C6309Y242789 là phương tiện Tô Minh P sử d ng  ể 

cướp giật tài sản. 

Quá trình  iều tra, Tô Minh P khai nhận mua xe gắn máy trên của m t người  àn 

ông không rõ lai lịch tại quán cà phê trên  ường T thu c quận B với giá 3.000.000 

 ồng, xe không có giấy tờ mua bán. Qua xác minh xe biển số: 64K9-2727 có số 

khung: ZDCKF09A06F003119, số má : KF08E6002937 KTGEI do ông Lê Văn T2 

 ứng tên chủ s  hữu. Qua làm việc, Ông T2 trình bà  có mua và  ứng tên s  hữu xe 

gắn máy trên vào ngày 04/08/2006 và sử d ng cho   n nay, không mất biển số lần 

nào. Do  ó, ông T2 không có yêu cầu gì. 

Bản k t luận giám  ịnh số 2838/KLGĐ-X(D94) ngà  04 tháng 5 năm 2021 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh  ối với xe gắn máy có số máy: 

5C63242784, số khung: RLCS5C6309Y242789 k t quả số khung, số máy là không 

tha   ổi. Qua tra cứu xe vật chứng tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh; xe gắn máy có số máy: 5C63242784, số khung: RLCS5C6309Y242789 
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không có trong c  s  dữ liệu vật chứng. Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh  ăng báo tìm chủ s  hữu  ối với xe máy hiệu Yamaha 

Sirius số máy: 5C63242784, số khung: RLCS5C6309Y242789, hiện chưa có   t quả. 

Các vật chứng trên hiện  ang nhập kho theo Phi u nhập kho số 67/PNK ngà  

03/6/2021 của Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an quận Tân Phú. 

* Về trách nhiệm dân sự: Em Nguyễn Huỳnh Khánh Đ  ã nhận lại tài sản và nhận 

số tiền khắc ph c hậu quả là 4.000.000  ồng nên không yêu cầu bồi thường gì thêm; 

Tại bản cáo trạng số 105/CT-VKS ngày 28 tháng 6 năm 2021, Viện  iểm sát nhân 

dân quận Tân Ph , Thành phố Hồ Chí Minh  ã tru  tố bị cáo Tô Minh P về t i “Cướp 

giật tài sản” theo  iểm d Khoản 2 Điều 171 B  luật hình sự năm 2015 (sửa  ổi, bổ sung 

năm 2017). 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện  iểm sát nhân dân quận Tân Ph , Thành phố Hồ Chí 

Minh vẫn giữ ngu ên quan  iểm tru  tố bị cáo theo như cáo trạng và  ề nghị xử phạt bị 

cáo Tô Minh P mức án từ 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng   n 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng 

tù,  ồng thời  ề nghị H i  ồng xét xử xử lý vật chứng theo qu   ịnh pháp luật; 

Bị cáo Tô Minh P nói lời sau cùng: bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, 

mong H i  ồng xét xử xem xét cho bị cáo  ược hư ng mức án nhẹ nhất  ể bị cáo có 

cơ h i sửa sai, làm lại cu c  ời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  n i dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án  ã  ược 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, H i  ồng xét xử nhận thấ  như sau: 

[1] Về hành vi, qu  t  ịnh tố t ng của Cơ quan  iều tra Công an quận Tân Ph , 

Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện  iểm sát nhân dân quận Tân Ph , Thành 

phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra, tru  tố  ã thực hiện   ng về 

thẩm qu ền, trình tự, thủ t c qu   ịnh của B  luật tố t ng hình sự. Quá trình  iều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại và người có qu ền lợi và ngh a v  liên quan không ai có 

ý  i n hoặc  hi u nại về hành vi, qu  t  ịnh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng, 

người ti n hành tố t ng. Do  ó các hành vi, qu  t  ịnh tố t ng của Cơ quan ti n hành 

tố t ng, người ti n hành tố t ng  ã thực hiện  ều hợp pháp. 

[2] Về n i dung v  án: Lời  hai nhận t i của bị cáo là phù hợp với biên bản bắt 

người phạm t i quả tang, phù hợp với   t luận  iều tra của Cơ quan cảnh sát  iều tra, 

bản cáo trạng của Viện  iểm sát, lời  hai của những người liên quan, người làm chứng 

cùng các tài liệu, chứng cứ  hác thu thập trong hồ sơ v  án. H i  ồng xét xử xét thấ  có 

 ủ cơ s    t luận: Khoảng 19 giờ 30 ngà  05/01/2021, Tô Minh P có hành vi  iều khiển 

xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius biển số 64K9-2727 cướp giật m t chi c  iện thoại di 

  ng hiệu  Iphone 7 Plus của em Nguyễn Huỳnh Khánh Đ trị giá 4.500.000 (bốn triệu 

năm trăm ngàn)  ồng tại trước nhà số 152/2D B, phường P, quận T thì bị bắt giữ. Do  ó 

hành vi của bị cáo  ã  ủ   u tố cấu thành t i “Cướp giật tài sản”, t i danh và hình phạt 

 ược qu   ịnh tại  iểm d Khoản 2 Điều 171 B  luật hình sự năm 2015 ( ược sửa  ổi, bổ 

sung năm 2017); 

Hành vi phạm t i của bị cáo là ngu  hiểm cho xã h i, nó vừa trực ti p xâm phạm 

  n qu ền s  hữu, quản lý tài sản hợp pháp của công dân  ược Nhà nước và pháp luật 

bảo h , gâ  mất an ninh trật tự tại  ịa phương. Bị cáo  ã thành niên,  ủ  hả năng nhận 

thức  ược hành vi cướp giật tài sản của người  hác bị pháp luật ngăn cấm và bị trừng 

trị nhưng do   ng cơ tham lam, muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo  ã cố tình thực hiện 
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t i phạm m t cách liều l nh, bất chấp sự trừng trị của pháp luật. Do  ó H i  ồng xét xử 

xét thấ  cần thi t có m t hình phạt thật nghiêm  hắc nhằm m c  ích giáo d c, cải tạo 

bị cáo  ồng thời có tác d ng răn  e, phòng ngừa chung. 

[3] Về các tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có; 

- Tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình  iều tra và tại phiên tòa 

bị cáo  ã thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải, bị cáo  ã bồi thường thiệt hại và  ược 

người bị hại làm  ơn bãi nại. H i  ồng xét xử xét thấ   â  là tình ti t giảm nhẹ qu  

 ịnh tại  iểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 B  luật hình sự năm 2015 ( ược sửa  ổi, 

bổ sung năm 2017) cần áp d ng  ể giảm nhẹ m t phần hình phạt cho bị cáo; 

[4] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào Khoản 3 Điều 171 B  luật hình sự năm 

2015 ( ược sửa  ổi, bổ sung năm 2017) thì l  ra bị cáo còn có thể bị phạt m t  hoản 

tiền bổ sung. H i  ồng xét xử xét thấ  bị cáo  hông có nghề nghiệp ổn  ịnh,  hó có 

 hả năng thi hành nên miễn cho bị cáo; 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với m t (01) áo sơ mi, dài ta , sọc ca rô, màu xanh nhạt; m t (01) quần Jean 

dài, màu xanh; m t (01) nón bảo hiểm màu  ỏ là quần áo Tô Minh P mặc  ể  i cướp 

giật tài sản, hiện không còn giá trị sử d ng nên tịch thu tiêu hủy; 

Đối với m t (01)  iện thoại di   ng hiệu Nokia, màu xanh, số imei: 

359588050179671 là  iện thoại Tô Minh P sử d ng  ể liên lạc cá nhân, không liên 

quan   n hành vi phạm t i của bị cáo nên trả lại cho bị cáo; 

Đối với m t (01) xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius, số máy: 5C63242784, số 

khung: RLCS5C6309Y242789. H i  ồng xét xử xét thấy chi c xe có nguồn gốc không 

rõ ràng, cần giao cho Chi c c Thi hành án dân sự quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh thông báo tìm chủ s  hữu trong m t khoảng thời gian nhất  ịnh, quá thời hạn 

trên mà  hông có người   n nhận thì lập thủ t c sung quỹ Nhà nước; 

(Tình trạng vật chứng theo Phi u nhập kho số 67/PNK ngà  03/6/2021 của Cơ 

quan Cảnh sát  iều tra Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) 

[6] Về trách nhiệm dân sự: 

Quá trình  iều tra, em Nguyễn Huỳnh Khánh Đ  ã nhận số tiền 4.000.000 (bốn 

triệu)  ồng, không yêu cầu bồi thường gì thêm nên H i  ồng xét xử không có gì phải 

xem xét; 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo qu   ịnh của pháp luật. 

Vì các l  nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố bị cáo Tô Minh P phạm t i “Cướp giật tài sản”. 

Căn cứ  iểm d Khoản 2 Điều 171; Điều 38;  iểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 

B  luật hình sự năm 2015 ( ược sửa  ổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo: 

Tô Minh P 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngà  tạm giữ, tạm giam 07/01/2021; 
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Miễn  hoản tiền phạt bổ sung cho bị cáo; 

*  p d ng Điều 106; Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của B  luật Tố t ng 

hình sự năm 2015;  iểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 

ngà  30/12/2016 của Ủ  ban Thường v  Quốc h i Qu   ịnh về mức thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (m t) áo sơ mi, dài ta , sọc ca rô, màu xanh nhạt; 01 (m t) 

quần Jean dài, màu xanh; 01 (m t) nón bảo hiểm màu  ỏ; 

Trả cho bị cáo m t (01)  iện thoại di   ng hiệu Nokia, màu xanh, số imei: 

359588050179671; 

Giao m t (01) xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius, số máy: 5C63242784, số khung: 

RLCS5C6309Y242789 cho Chi c c Thi hành án dân sự quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh thông báo tìm chủ s  hữu trong thời gian 06 (sáu) tháng, quá thời hạn trên 

mà  hông có người   n nhận thì lập thủ t c sung quỹ Nhà nước; 

(Tình trạng vật chứng theo Phi u nhập kho số 67/PNK ngà  03/6/2021 của Cơ 

quan Cảnh sát  iều tra Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn)  ồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngà   ể từ ngà  tu ên án, bị cáo có qu ền kháng cáo; bị hại vắng 

mặt  ược qu ền  háng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong hạn 15 

ngà  tính từ ngà  nhận  ược bản sao bản án hoặc ngà  Tòa án tống  ạt, niêm   t bản 

án hợp lệ theo qu   ịnh của pháp luật; 

H i  ồng xét xử qu  t  ịnh tạm giam bị cáo 45 ngà  tính từ ngà  tu ên án  ể 

 ảm bảo cho việc thi hành án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Công an quận Tân Ph ; 

- VKSND quận Tân Ph ; 

- Chi c c THADS quận Tân Ph ;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

- Lưu hồ sơ v  án.  

                Phan Huỳnh Hoàng Phƣơng 


